
Tên chức danh
nghề nghiệp

Mã chức
danh nghề

nghiệp

1 Trần  Đức  Hòa 04/11/1978 Ths Toán THCS Phan Đăng Lưu Hiệu trưởng Hiệu trưởng GVTHCS Hạng II V.07.04.31

2 Nguyễn Thị Huyền 30/09/1976 Ths QLGD THCS Phan Đăng Lưu Phó hiệu trưởng Phó hiệu trưởng GVTHCS Hạng I V.07.04.30

3 Nguyễn Duy Giang 20/10/1972 CĐSP Hóa THCS Phan Đăng Lưu Giáo viên Giáo viên GVTHCS Hạng IV V.07.04.12

4 Nguyễn Thị Nhung 20/03/1975 ĐHSP Toán THCS Phan Đăng Lưu Giáo viên Giáo viên GVTHCS Hạng II V.07.04.31

5  Đào Thị Nghĩa 04/05/1978 ĐHSP Toán THCS Phan Đăng Lưu Giáo viên Giáo viên GVTHCS Hạng II V.07.04.31

6 Trần Thị Long 27/09/1977 ĐHSP Văn THCS Phan Đăng Lưu Giáo viên Giáo viên GVTHCS Hạng II V.07.04.31

7 Phan Văn Đình 17/07/1976 ĐHSP Địa THCS Phan Đăng Lưu Giáo viên Giáo viên GVTHCS Hạng II V.07.04.31

8 Trần Thị Lệ Thuý 25/01/1979 ĐHSP Anh văn THCS Phan Đăng Lưu Giáo viên+ TT Giáo viên GVTHCS Hạng II V.07.04.31

9 Cổ Bích Hằng 20/10/1974 ĐHSP Văn THCS Phan Đăng Lưu Giáo viên Giáo viên GVTHCS Hạng II V.07.04.31

10 Trần Thị Dung 20/02/1980 ĐHSP Toán THCS Phan Đăng Lưu Giáo viên Giáo viên GVTHCS Hạng II V.07.04.31

11 Phan Văn Chung 26/07/1973 ĐHSP Tin THCS Phan Đăng Lưu Giáo viên Giáo viên GVTHCS Hạng II V.07.04.31

12 Phan Thị Thuỷ 09/10/1979 ĐHSP CN THCS Phan Đăng Lưu Giáo viên Giáo viên GVTHCS Hạng II V.07.04.31

13 Võ Hồng Khoa 04/06/1974 ĐHSP Hoạ THCS Phan Đăng Lưu Giáo viên Giáo viên GVTHCS Hạng II V.07.04.31

14 Đậu Thị Hoài 13/01/1979 ĐHSP Văn THCS Phan Đăng Lưu Giáo viên +TP Giáo viên GVTHCS Hạng II V.07.04.31

15 Trần Thị Thìn 19/10/1976 ĐHSP Văn THCS Phan Đăng Lưu Giáo viên Giáo viên GVTHCS Hạng II V.07.04.31

16 Nguyễn Thị Tâm Tình 26/03/1977 ĐHSP Sinh - Hoá THCS Phan Đăng Lưu Giáo viên Giáo viên GVTHCS Hạng II V.07.04.31

17  Phan Thị Dung 22/05/1978 ĐHSP Sử THCS Phan Đăng Lưu Giáo viên Giáo viên GVTHCS Hạng II V.07.04.31

18  Bùi Thị Hà 13/01/1979 ĐHSP Địa THCS Phan Đăng Lưu Giáo viên Giáo viên GVTHCS Hạng II V.07.04.31

19  Phan Thị Thái 19/12/1976 ĐHSP Anh văn THCS Phan Đăng Lưu Giáo viên Giáo viên GVTHCS Hạng II V.07.04.31
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20 Đậu Thị Lý 25/03/1983 ĐHSP Văn THCS Phan Đăng Lưu Giáo viên Giáo viên GVTHCS Hạng II V.07.04.31

21 Nguyễn Thị Giang  22/06/1980 ĐHSP Văn THCS Phan Đăng Lưu Giáo viên Giáo viên GVTHCS Hạng II V.07.04.31

22  Thái Duy Phúc 07/11/1975 ĐHSP Hoá THCS Phan Đăng Lưu Giáo viên+TP Giáo viên GVTHCS Hạng II V.07.04.31

23 Phạm Thị Bình 01/09/1978 ĐHSP Anh văn THCS Phan Đăng Lưu Giáo viên Giáo viên GVTHCS Hạng II V.07.04.31

24 Phan Đức Anh 10/11/1980 ĐHSP Anh văn THCS Phan Đăng Lưu Giáo viên Giáo viên GVTHCS Hạng II V.07.04.31

25  Phan Thị Hương 15/07/1978 ĐHSP Văn THCS Phan Đăng Lưu Giáo viên Giáo viên GVTHCS Hạng II V.07.04.31

26  Phan Thị Hương 01/11/1978 ĐHSP Anh văn THCS Phan Đăng Lưu Giáo viên Giáo viên GVTHCS Hạng II V.07.04.31

27 Đào Thị Mai 04/12/1981 ĐHSP Sinh THCS Phan Đăng Lưu Giáo viên Giáo viên GVTHCS Hạng II V.07.04.31

28 Phan Thị Trâm 17/03/1983 ĐHSP Văn THCS Phan Đăng Lưu Giáo viên Giáo viên GVTHCS Hạng II V.07.04.31

29  Trần Danh Hân 12/06/1978 ĐHSP Lý THCS Phan Đăng Lưu Giáo viên Giáo viên GVTHCS Hạng II V.07.04.31

30 Nguyễn Anh Tú 02/10/1975 CĐSP Nhạc THCS Phan Đăng Lưu Giáo viên Giáo viên GVTHCS Hạng IV V.07.04.12

31 Nguyễn Văn Mão 10/02/1978 CĐSP Thể dục THCS Phan Đăng Lưu Giáo viên Giáo viên GVTHCS Hạng IV V.07.04.12

32 Nguyễn Sỹ Trung 31/05/1976 Ths GD Thể chất THCS Phan Đăng Lưu Giáo viên+ĐĐ Giáo viên GVTHCS Hạng I V.07.04.30

33 Phan Đăng Các 26/09/1978 ĐHSP Toán THCS Phan Đăng Lưu Giáo viên Giáo viên GVTHCS Hạng III V.07.04.32

34 Thái Thị Toàn 04/07/1984 ĐHSP Sử THCS Phan Đăng Lưu Giáo viên Giáo viên GVTHCS Hạng II V.07.04.31

35 Tống Thị Minh Xen 31/07/1977 ĐHSP Văn THCS Phan Đăng Lưu Giáo viên Giáo viên GVTHCS Hạng I V.07.04.30

36 Phan Thị Thanh 17/05/1977 ĐHSP Toán THCS Phan Đăng Lưu Giáo viên Giáo viên GVTHCS Hạng I V.07.04.30

37  Lăng Thị Thanh 25/10/1977 ĐHSP Toán THCS Phan Đăng Lưu Giáo viên+TT Giáo viên GVTHCS Hạng I V.07.04.30

38 Nguyễn Thị Vân Anh 15/12/1975 ĐHSP Anh văn THCS Phan Đăng Lưu Giáo viên Giáo viên GVTHCS Hạng II V.07.04.31

39 Phan Đăng Hưng 20/10/1973 ĐHSP Sử THCS Phan Đăng Lưu Giáo viên Giáo viên GVTHCS Hạng II V.07.04.31

40 Phan Sỹ Quang 10/07/1981 ĐHSP Thể dục THCS Phan Đăng Lưu Giáo viên Giáo viên GVTHCS Hạng II V07.04.31

41 Trần Văn Hiếu 10/05/1985 ĐHSP GD chính trị THCS Phan Đăng Lưu Giáo viên Giáo viên GVTHCS Hạng III V07.04.32

42 Phan Thị Ánh Ngọc 29/10/1979 ĐHSP Toán THCS Phan Đăng Lưu Giáo viên Giáo viên GVTHCS Hạng II V.07.04.31

43 Nguyễn Ngọc Tân 25/11/1977 ĐHSP Tin THCS Phan Đăng Lưu Giáo viên Giáo viên GVTHCS Hạng II V.07.04.31

44 Phạm Thị Mỹ Linh 06/08/1986 ĐHSP Hoá THCS Phan Đăng Lưu Giáo viên Giáo viên GVTHCS Hạng III V.07.04.32

45 Nguyễn Thị Anh 12/10/1980 Ths Toán THCS Phan Đăng Lưu Giáo viên Giáo viên GVTHCS Hạng II V.07.04.31

46 Đinh Thị Tuyết 10/02/1972 ĐH Kế toán THCS Phan Đăng Lưu Văn thư Nhân viên Kế toán viên hạng III 06a031



47 Phan Thanh Trúc 24/06/1973 CĐ Kế toán THCS Phan Đăng Lưu Kế toán +TT Nhân viên Kế toán viên hạng III 06a031

48 Thái Thị Lý 10/11/1982 ĐH Thư viện-Thiết bị THCS Phan Đăng Lưu Thiết bị +TQ Nhân viên
Viên chức thiết bị, thí

nghiệm
V07.07.20

49 Trần Quang Hiển 23/06/1969 Thạc sỹ Sử THCS Văn Thành Hiệu Trưởng Phó hiệu trưởng GVTHCS Hạng II V.07.04.31

50 Cao Thị Hòa 05/09/1978 Thạc sỹ Văn THCS Văn Thành P. Hiệu Trưởng Giáo viên GVTHCS Hạng I V.07.04.30

51 Nguyễn Hồng Hoa 19/08/1977 ĐH SP Văn THCS Văn Thành Giáo viên Giáo viên GVTHCS Hạng II V.07.04.31

52 Hoàng Thị Phương 16/07/1977 ĐH SP toán THCS Văn Thành TT+Giáo viên Giáo viên GVTHCS Hạng II V.07.04.31

53 Trịnh Xuân Cường 22/04/1966 ĐH SP Sinh-Hóa THCS Văn Thành Giáo viên Giáo viên GVTHCS Hạng II V.07.04.31

54 Đào Quang Phú 24/08/1968 CĐ SP KT THCS Văn Thành Giáo viên Giáo viên GVTHCS Hạng III V.07.04.12

55 Chu Văn Lương 20/08/1978 ĐH SP Sinh THCS Văn Thành TP+Giáo viên Giáo viên GVTHCS Hạng II V.07.04.31

56 Phan Thị Hường 20/03/1978 ĐH SP Toán THCS Văn Thành Giáo viên Giáo viên GVTHCS Hạng II V.07.04.31

57 Nguyễn Thị Hiền 01/12/1979 ĐH SP Văn THCS Văn Thành TT+Giáo viên Giáo viên GVTHCS Hạng II V.07.04.31

58 Vũ Thị Thùy 17/02/1979 ĐH SP Sinh Hóa THCS Văn Thành Giáo viên Giáo viên GVTHCS Hạng II V.07.04.31

59 Thái Hữu Tuân 01/02/1978 ĐH SP Thể THCS Văn Thành Giáo viên Giáo viên GVTHCS Hạng II V.07.04.31

60 Đào Văn Hành 08/05/1979 ĐH SP Họa THCS Văn Thành Giáo viên Giáo viên GVTHCS Hạng II V.07.04.31

61 Đào Thị Lan 15/08/1970 ĐH SP  TA THCS Văn Thành Giáo viên Giáo viên GVTHCS Hạng II V.07.04.31

62 Nguyễn Ngọc Hoàng 10/10/1977 ĐH SP Toán lý THCS Văn Thành Giáo viên Giáo viên GVTHCS Hạng II V.07.04.31

63 Phan Hoằng Lộc 22/08/1972 ĐH SP Toán lý THCS Văn Thành Giáo viên Giáo viên GVTHCS Hạng II V.07.04.31

64 Trịnh Thị Trà 15/05/1979 ĐH SP sử THCS Văn Thành Giáo viên Giáo viên GVTHCS Hạng II V.07.04.31

65 Chu Thị Lan Hương 17/02/1981 ĐH SP văn THCS Văn Thành Giáo viên Giáo viên GVTHCS Hạng II V.07.04.31

66 Lê Thị Hóa 18/08/1981 ĐH SP Toán THCS Văn Thành Giáo viên Giáo viên GVTHCS Hạng II V.07.04.31

67 Chu Ngọc Dung 22/08/1981 ĐH SP Địa THCS Văn Thành Giáo viên Giáo viên GVTHCS Hạng II V.07.04.31

68 Phạm Văn Thắng 09/09/1983 ĐH SP Địa THCS Văn Thành Giáo viên Giáo viên GVTHCS Hạng II V.07.04.31

69 Nguyễn Hùng cừ 05/07/1979 ĐH SP Thể THCS Văn Thành Giáo viên Giáo viên GVTHCS Hạng II V.07.04.31

70 Phạm Văn Tú 20/04/1982 ĐH SP NN Sinh THCS Văn Thành Giáo viên Giáo viên GVTHCS Hạng II V.07.04.31

71 Lại Đúc Trung 20/10/1979 ĐH SP Tiếng anh THCS Văn Thành Giáo viên Giáo viên GVTHCS Hạng II V.07.04.31

72 Phan Thị Đông 14/06/1980 ĐH SP Văn THCS Văn Thành Giáo viên Giáo viên GVTHCS Hạng II V.07.04.31

73 Phan Thị Hạnh 15/04/1982 ĐH SP Toán THCS Văn Thành Giáo viên Giáo viên GVTHCS Hạng II V.07.04.31



74 Nguyễn Văn Hoàng 26/04/1976 ĐH SP Thể THCS Văn Thành Giáo viên Giáo viên GVTHCS Hạng II V.07.04.31

75 Phan Thị Vinh 09/07/1978 ĐH SP Tiếng anh THCS Văn Thành Giáo viên Giáo viên GVTHCS Hạng II V.07.04.31

76 Nguyễn Văn Ninh 20/04/1977 ĐH SP nhạc THCS Văn Thành TP+Giáo viên Giáo viên GVTHCS Hạng II V.07.04.31

77 Vũ Thị Phương 16/10/1969 ĐH Kế toán THCS Văn Thành TT+Kế toán Nhân viên Kế toán viên hạng II V.60.031

78 Nguyễn Thị Hòa 02/06/1979 ĐH TB-TV THCS Văn Thành Thư viện -TB-TQ Nhân viên
Viên chức thiết bị, thí

nghiệm
V07.07.20

79 Nguyễn Thị  Nguyệt 05/04/1980 ĐH TB-TV THCS Văn Thành Thiết bị -TV Nhân viên
Viên chức thiết bị, thí

nghiệm
V07.07.20
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